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Câu 1 ( 2,0 điểm)
a) Viết dạng tổng quát bẩy hằng đẳng thức đáng nhớ

b) Tính nhanh: 
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Câu 2: (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

(4x – 3)(x – 5) – 2x(2x – 11)



Câu 3: (2,0 điểm) : Tìm x biết
a)  (3x - 1)( 2x +7) - (x +1)(6x - 5) = 16
b) x2 (x2 + 1) – x2 – 1 = 0

Câu 4: ( 2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: 

a)   xy + y2 – x – y      

b)  x2 + 2xy – 9 + y2
Câu 5: (1,0 điểm):     Biết x + y = 10. Tìm giá trị lớn nhất của  P = xy.

Câu 6: (2,0 điểm):     Làm tính chia :

         a)  
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         b)  ( 6x4 + 9x3  - 3x2) : 3x2
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

( 2,0 điểm)
	Viết dạng tổng quát bẩy hằng đẳng thức đáng nhớ

Tính nhanh
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	1,75

0,25

	2

( 1,0 điểm)
	(4x – 3)(x – 5) – 2x(2x – 11)

= 4x2 – 20x – 3x + 15 – (4x2 + 22x)

= -x + 15
	0,5

0,5

	2

( 2,0 điểm)
	a) (3x - 1)( 2x +7) - (x +1)(6x - 5) = 16

     6x2 +21x - 2x - 7 - ( 6x2 -5x + 6x - 5) = 16

     6x2 +21x - 2x -  7 - 6x2 + 5x - 6x + 5 = 16

                                18x                          = 16 + 2

                                   x                           =  1

b) x2 (x2 + 1) – x2 – 1 = 0

     x2 (x2 + 1) – (x2+ 1) = 0

     (x2 + 1)(x2- 1)    = 0

     (x2 + 1)(x- 1)(x+1)    = 0

 1)  x2 + 1 = 0

 2)   x- 1    = 0

 3)  x+1    = 0

  Vậy     x = 
[image: image4.wmf]±

1
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	4

( 2,0 điểm)
	 a)  xy + y2 – x – y 

   = y(x + y) – (x + y)

   = (x + y)(y – 1)

b)  x2 + 2xy – 9 + y2

    = (x2 + 2xy + y2) - 9

    = (x + y)2 - 32
   = ( x + y + 3) ( x + y - 3)
	0.5

0,5

0.25

0,25

0,5


Biết x + y = 10. Tìm giá trị lớn nhất của  P = xy.

	Ta có    x + y = 10 
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 y = 10 – x. 

Thay vào P ta có: 

P = x(10 – x) = -x2 + 10x 

= -(x2 – 10x + 25 – 25) = -(x – 5)2 + 25 
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Vậy GTLN của P = 25 khi x = y = 5.
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	6

( 2,0 điểm)
	a) - Sắp xếp đa thức Đặt theo cột dọc đúng

     - Tính đúng, kq bằng  
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b)  ( 6x4 + 9x3  - 3x2) : 3x2
   = 3x2( 2x2 + 3 x - 1)

   = 2x2 + 3 x - 1
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* Chú ý: Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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